
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN THỊNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND 

V/v thực hiện tiêm vắc xin phòng 

bệnh cho đàn vật nuôi định kỳ đợt 1 

năm 2026 

Yên Thịnh, ngày       tháng 3 năm 2026 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch Bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2026;  

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2026 của Ủy ban nhân dân Xã 

Yên Thịnh về việc Tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vắc 

xin định kỳ đợt 1 cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã Yên Thịnh, năm 2026; 

UBND xã Yên Thịnh thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho 

đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026 trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tiêm  

1.1. Tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo 

- Thời gian: Buổi sáng: 7h30-11h30; chiều: 14h00-17h30 các ngày từ 

23/3/2026 - 02/4/2026. 

- Địa điểm tiêm phòng cho chó, mèo: Thực hiện các điểm tiêm tập trung, tiêm 

tại hộ gia đình. 

1.2. Tiêm phòng bệnh cho đàn trâu, bò 

- Thời gian tiêm: 7h30-11h30; chiều: 14h00-17h30 các ngày từ 03/4/2026 -

14/4/2026. 

- Địa điểm tiêm phòng cho trâu, bò: Thực hiện tiêm tại hộ gia đình. 

(Có lịch tiêm phòng cụ thể kèm theo) 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Phòng Kinh tế: Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm 

vụ được giao theo đúng tiến độ, đạt kế hoạch; kịp thời tham mưu cho UBND xã xử 

lý những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

2.2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: Tăng cường truyền thông, hướng dẫn, đôn 

đốc công tác tiêm phòng tại các thôn, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu đạt 80% 

trở lên so với tổng đàn trong diện tiêm, tiêm tập trung, dứt điểm, tránh dàn trải kéo 

dài. 

Kính gửi: - Phòng Kinh tế xã; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; 

- Các ông, bà trưởng thôn trên địa bàn xã. 



2.3. Các ông bà trưởng thôn: Có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

và phối hợp chặt chẽ với nhân viên thú y trong công tác tổ chức tiêm phòng vật 

nuôi tại địa bàn quản lý, cụ thể: Tuyên truyền và thông báo về lịch tiêm đến các hộ 

chăn nuôi để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc; tổng hợp danh sách tiêm phòng; 

bố trí địa điểm tiêm phòng tập trung (nếu có)… 

2.4. Chủ vật nuôi: Đeo rọ mõm cho chó, cố định gia súc cho nhân viên thú y 

tiêm và thanh toán đầy đủ lệ phí tiêm theo quy định. 

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Như trên (thực hiện); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- LĐ UBND xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Thanh Hoài 
  



LỊCH TIÊM PHÒNG ĐÀN TRÊN ĐÀN CHÓ MÈO ĐỢT 1, NĂM 2026 
(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày    tháng 3 năm 2026 của UBND xã Yên Thịnh) 

STT Tên Thôn Ngày tiêm 

Tổng 

đàn 

chó  

(Con) 

Chỉ tiêu 

giao 

tiêm 

phòng 

 (Con) 

Người tiêm Ghi chú 

1 Tân  Minh 1 23/03/2026 98 92 

Lộc Thị Minh Thùy- 

VC TTDVTH 

SĐT: 0328960965 

 Lệ phí 

tiêm 

phòng: 

Tiêm 

phòng 

chó, mèo 

(có bảo 

hiểm): 

16.000 

đồng/con  

 

Các 

Trưởng 

thôn và 

cán bộ 

tiêm 

phòng liên 

hệ và bố 

trí lịch 

tiêm phù 

hợp 

2 Tân  Minh 2 23/03/2026 70 66 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

3 Tân  Minh 3 23/03/2026 95 90 

Triệu Thị Hoàn  

Chuyên viên PKT 

SĐT: 0987418952 

4 Nà Đô 24/03/2026 120 113 

Lộc Thị Minh Thùy- 

VC TTDVTH 

SĐT: 0328960965 

5 Tân Thịnh 24/03/2026 67 63 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

6 Tân Tiến 25/03/2026 52 49 

Lộc Thị Minh Thùy- 

VC TTDVTH 

SĐT: 0328960965 

7 Nà Pját 25/03/2026 24 23 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

8 Bản Cậu 26/03/2026 79 75 

Lộc Thị Minh Thùy- 

VC TTDVTH 

SĐT: 0328960965 

9 Vay Loàn 26/03/2026 109 103 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 



10 Bản Nhượng 26/03/2026 57 54 

Triệu Thị Hoàn  

Chuyên viên PKT 

SĐT: 0987418952 

11 Bản Nhài 27/03/2026 24 23 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

12 Khuổi Lịa 28/03/2026 8 7 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

  

13 Hợp Tiến 30/03/2026 90 85 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

14 Kéo Nàng 31/03/2026 45 43 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

15 Phja Khao 01/04/2026 42 40 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

16 Thâm Tàu 02/04/2026 40 38 

Lộc Thị Minh Thùy- 

VC TTDVTH 

SĐT: 0328960965 

17 Phiêng Lằm 02/04/2026 49 46 

Nông Thị Hồng Vân 

Thú y viên 

SĐT:0828682973 

  Tổng   1.069 1.010   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỊCH TIÊM PHÒNG ĐÀN TRÊN ĐÀN TRÂU BÒ ĐỢT 1, NĂM 2026 
(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày    tháng 3 năm 2026  

của UBND xã Yên Thịnh) 

STT Tên Thôn Ngày tiêm 

Tổng đàn 

Trâu, Bò 

(Con) 

Chỉ tiêu giao 

tiêm phòng 

 (Con) 

Ghi chú 

1 Tân  Minh 1 03/04/2026 6 5 

Lệ phí tiêm phòng 

trâu, bò: 6.500 

đồng/con/2 mũi 

tiêm; 4.600 

đồng/con/1 mũi 

tiêm 

 

 

Các ông bà trưởng 

thôn và cán bộ 

tiêm phòng liên hệ 

và bố trí lịch tiêm 

phù hợp 

 

 

Người tiêm: Nông 

Thị Hồng Vân - 

Thú y viên  

SĐT:0828682973 

2 Tân  Minh 2 03/04/2026 1 1 

3 Tân  Minh 3 03/04/2026 29 23 

4 Nà Đô 04/04/2026 108 84 

5 Tân Thịnh 05/04/2023 33 26 

6 Tân Tiến 06/04/2026 5 4 

7 Nà Pját 06/04/2026 7 6 

8 Bản Cậu 06/04/2026 11 9 

9 Vay Loàn 07/04/2026 36 29 

10 Bản Nhượng 08/04/2026 3 2 

11 Hợp Tiến 08/04/2026 22 18 

12 Kéo Nàng 09/04/2026 55 44 

13 Phja Khao 10-12/04/2026 176 141 

14 Thâm Tàu 13/04/2026 1 1 

15 Phiêng Lằm 13/04/2026 14 11 

16 Bản Nhài 14/04/2026 27 22 

17 Khuổi Lịa 28/03/2026 13 10 Tiêm cùng chó 

  Tổng   547 436   
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